
STT CHỨC VỤ
SỐ HỘ 

CHIẾU

GIỚI 

TÍNH
HỌ TÊN Ghi chú

1 Trưởng ban sinh viên M306X5875 Nam RHO WONYEOP Trưởng đoàn

2 Khoa hỗ trợ sinh viên M49034005 Nam SONG WANSANG Trưởng nhóm

3 Khoa hỗ trợ sinh viên M905R9966 Nữ KIM SEOJI

4 Khoa hỗ trợ sinh viên M079G7076 Nữ SON MINJI

5 Sinh viên 201910133 Nam JEONG JUYOUNG

6 Sinh viên 202224507 Nam JANG SOOYONG

7 Sinh viên 201816463 Nam JANG SEWOONG

8 Sinh viên 202246945 Nam KIM GIBEOM

9 Sinh viên 202015608 Nam JEONG JEONGJAE

10 Sinh viên 202417645 Nam KIM HOCHEON

11 Sinh viên 202318489 Nam YOUN YEONGWAN

12 Sinh viên 202320430 Nam LEE JIN

13 Sinh viên 201910460 Nam KANG MYEONGEUN

14 Sinh viên 201917150 Nam LEE DONGGEUN

15 Sinh viên 202019668 Nam JI DONGWON

16 Sinh viên 202246330 Nam CHO YUNHAN

17 Sinh viên 202013220 Nam LEE HEONJAE

18 Sinh viên 202113015 Nam RYU WONWOO

19 Sinh viên 202016319 Nam YOO YEONGJUN

20 Sinh viên 202329786 Nam KIM HAEROO

21 Sinh viên 202012904 Nam JEONG TAEHYEON

22 Sinh viên 202417637 Nữ KIM YENA

23 Sinh viên 202416848 Nữ YI GAYEONG

24 Sinh viên 202223647 Nữ LEE HAEUN

25 Sinh viên 202426181 Nữ KIM YERIM

26 Sinh viên 202215346 Nữ YEO JIN

27 Sinh viên 202318011 Nữ CHO EUNCHAE

28 Sinh viên 202022009 Nữ KIM SUA

29 Sinh viên 202326142 Nữ PARK SOJEONG

30 Sinh viên 202318984 Nữ SONG HAYEONG

31 Sinh viên 202417635 Nữ KIM SOYUN

32 Sinh viên 202320947 Nữ JEONG YERIM

33 Sinh viên 202012557 Nữ LEE DAJEONG

34 Sinh viên 202425436 Nữ LEE MINJOO

35 Sinh viên 202420606 Nữ LEE CHAEEUN

36 Sinh viên 202313986 Nữ SEO SUBIN

37 Sinh viên 202327775 Nữ JU HYEJIN

38 Sinh viên 202146221 Nữ KIM SEOYEON

39 Sinh viên 202427098 Nữ BAEK EUNBIN

40 Sinh viên 202210226 Nữ AN YUGYEONG

41 Sinh viên 202121978 Nữ MORALES CUEVAS PAOLA Mexico

42 Sinh viên 202147141 Nữ SEO YERIM

43 Sinh viên 202116148 Nữ JEONG HYOUNA

44 Sinh viên 202218180 Nữ JEONG SEOYOON

PHỤ LỤC II

Danh sách đoàn sinh viên Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc

(kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND thành phố)



45 Sinh viên 202315254 Nữ KIM YOOBIN

46 Sinh viên 202116923 Nữ SONG HYE JU

47 Sinh viên 202224543 Nữ PARK SEOGYEONG

48 Sinh viên 202350030 Nữ HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN Việt Nam
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